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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mường La, ngày 07 tháng 7 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ Ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông báo số 137/TB-STC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Sở Tài chính về thẩm định quyết toán Ngân sách năm 2014, huyện Mường La;

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND huyện Mường La về việc đề nghị phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2014;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện và kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Nhất trí phê chuẩn tổng Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2014  như sau:

	A. TỔNG THU NSNN NĂM 2014: 
	:
	701.122.837.592
	đồng

	I. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	:
	534.920.138.606
	đồng

	1. Bổ sung cân đối

      Trong đó: - Điều tiết ngân sách huyện

                       - Điều tiết ngân sách xã
	:

:

: 
	410.074.000.000

339.163.527.000

70.910.473.000
	đồng

đồng

đồng

	2. Bổ sung có mục tiêu

      Trong đó: - Điều tiết ngân sách huyện

                       - Điều tiết ngân sách xã
	:

:

:
	124.846.138.606

104.688.129.540

20.158.009.066
	đồng

đồng

đồng

	II. Thu ngân sách trên địa bàn
	:
	59.712.909.864
	đồng

	1. Điều tiết ngân sách Trung ương được hưởng
	:
	296.993.455
	đồng

	2. Điều tiết ngân sách tỉnh được hưởng
	:
	5.219.027.413
	đồng

	3. Điều tiết ngân sách huyện được hưởng
	:
	49.988.745.758
	đồng

	4. Điều tiết ngân sách xã được hưởng
	:
	4.208.143.238
	đồng

	III. Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ 
	
	1.590.300.000
	đồng

	IV. Thu chuyển nguồn
	:
	93.112.095.650
	đồng

	1. Chuyển nguồn ngân sách huyện
	:
	89.548.107.735
	đồng

	2. Chuyển nguồn ngân sách xã
	:
	3.563.987.915
	đồng

	V. Thu kết dư ngân sách
	:
	852.655.472
	đồng

	1. Kết dư ngân sách huyện
	:
	309.461.200
	đồng

	2. Kết dư ngân sách xã
	:
	543.194.272
	đồng

	VI. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	:
	10.165.834.000
	đồng

	VII. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	768.904.000
	đồng

	1. Quản lý qua ngân sách huyện
	:
	610.034.000
	đồng

	2. Quản lý qua ngân sách xã
	:
	158.870.000
	đồng

	(có Phụ lục số 01 kèm theo)

B. QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

	I. Thu ngân sách huyện
	:
	676.966.787.299
	đồng

	1. Thu trên địa bàn điều tiết ngân sách huyện
	:
	49.988.745.758
	đồng

	2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	:
	534.920.138.606
	đồng

	3. Thu chuyển nguồn năm 2013
	:
	89.548.107.735
	đồng

	4. Thu kết dư ngân sách năm 2013
	:
	309.461.200
	đồng

	5. Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ
	
	850.000.000
	đồng

	6. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	610.034.000
	đồng

	II. Chi ngân sách huyện
	:
	676.791.212.274
	đồng

	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, CTMT
	:
	93.733.401.440
	đồng

	2. Chi sự nghiệp kinh tế
	:
	16.544.927.964
	đồng

	3. Chi an ninh - quốc phòng
	:
	5.171.276.000
	đồng

	4. Chi hỗ trợ phát triển cây cao su
	:
	1.433.250.000
	đồng

	5. Chi khoanh nuôi bảo vệ rừng và tái sinh rừng
	:
	363.000.000
	đồng

	6. Chi bảo đảm xã hội
	:
	17.682.580.200
	đồng

	7. Chi thường xuyên
	:
	334.231.763.157
	đồng

	8. Chi bổ sung trợ cấp ngân sách xã
	:
	91.068.482.066
	đồng

	9. Chi chuyển nguồn sang năm 2015
	:
	106.396.697.447
	đồng

	10. Chi nộp trả ngân sách tỉnh
	:
	10.165.834.000
	đồng

	III. Kết dư ngân sách huyện
	:
	175.575.025
	đồng

	(có Phụ lục số 02, số 02a kèm theo)

C. QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 

	I. Thu ngân sách xã, thị trấn
	:
	99.542.677.491
	đồng

	1. Thu điều tiết ngân sách xã, thị trấn
	:
	4.208.143.238
	đồng

	2. Thu bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách cấp trên
	:
	91.068.482.066
	đồng

	3. Thu kết dư năm 2013
	:
	543.194.272
	đồng

	4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2013
	:
	3.563.987.915
	đồng

	5. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	158.870.000
	đồng

	II. Chi ngân sách xã, thị trấn
	:
	99.248.226.164
	đồng

	1. Chi thường xuyên
	:
	69.644.856.293
	đồng

	2. Chi sự nghiệp kinh tế
	:
	1.340.510.600
	đồng

	3. Chi sự nghiệp giao thông
	:
	626.384.400
	đồng

	4. Chi đảm bảo xã hội
	:
	6.204.724.880
	đồng

	5. Chi an ninh - Quốc phòng
	:
	8.546.364.975
	đồng

	6. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	:
	7.235.994.600
	đồng

	7. Chi chuyển nguồn sang năm 2015
	:
	5.650.390.416
	đồng

	III. Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn
	:
	294.451.327
	đồng


(có Phụ lục số 03, số 03a kèm theo)

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách năm 2014 
HĐND huyện giao UBND huyện lập thủ tục chuyển số tiền kết dư ngân sách năm 2014 vào thu ngân sách năm 2015 để quản lý, sử dụng theo quy định của luật địa phương Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND huyện giao UBND huyện thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kết dư ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Mường La khóa XIX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015./.
	  Nơi nhận: 


- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- Sở Tài chính;

- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;                                                
- UBMTTQ Việt Nam huyện; 
- Các phòng ban liên quan;                                                                    
- Thường trực HĐND, UBND 16 xã, thị trấn;

- Các vị đại biểu HĐND huyện;

- Lưu: VT.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Đình Giai


Phụ lục số 01
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND huyện Mường La)




Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao thu Ngân sách năm 2014
	Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước
	So sánh QT/DT(%)

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó: Điều tiết các cấp ngân sách được hưởng
	

	
	
	
	
	 Ngân sách

 Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	 Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	

	
	Tổng thu Ngân sách Nhà nước
	448.586.500.000
	701.122.837.592
	296.993.455
	15.384.861.413
	585.898.305.233
	99.542.677.491
	156,30

	I
	Thu Ngân sách trên địa bàn
	36.514.500.000
	59.712.909.864
	296.993.455
	5.219.027.413
	49.988.745.758
	4.208.143.238
	163,53

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	200.000.000
	2.116.011.562
	
	2.116.011.562
	
	
	1.058,01

	2
	Thu từ XNQD địa phương
	50.000.000
	52.405.700
	
	19.721.600
	32.684.100
	
	104,81

	3
	Thuế CTN-DV-NQD
	29.688.000.000
	44.126.450.388
	-
	17.980.000
	41.016.945.486
	3.091.524.902
	148,63

	-
	Thuế môn bài
	452.000.000
	305.950.000
	
	
	63.600.000
	242.350.000
	67,69

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	22.877.000.000
	31.654.147.976
	
	17.980.000
	29.371.733.054
	2.264.434.922
	138,37

	-
	Thuế tài nguyên
	6.279.000.000
	11.789.045.355
	
	
	11.204.305.375
	584.739.980
	187,75

	-
	Thu khác
	80.000.000
	377.307.057
	
	
	377.307.057
	
	471,63

	4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	10.000.000
	30.879.049
	
	
	7.005.009
	23.874.040
	308,79

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	2.041.500.000
	2.133.731.400
	
	
	2.073.254.440
	60.476.960
	104,52

	6
	Thu phí, lệ phí
	250.000.000
	822.281.405
	60.398.485
	
	554.961.074
	206.921.846
	328,91

	7
	Thuế thu nhập
	1.085.000.000
	1.063.801.693
	
	
	946.839.393
	116.962.300
	98,05

	8
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	2.350.000.000
	6.050.731.900
	
	1.815.219.570
	3.630.439.140
	605.073.190
	257,48

	9
	Thu tiền thuê đất
	90.000.000
	1.395.120.352
	
	418.536.104
	976.584.248
	
	1.550,13

	10
	Thu khác ngân sách
	750.000.000
	1.818.186.415
	236.594.970
	831.558.577
	750.032.868
	
	242,42

	11
	Thu phạt, tịch thu
	
	103.310.000
	
	
	
	103.310.000
	

	II
	Thu bổ sung từ Ngân sách
	412.072.000.000
	534.920.138.606
	-
	
	443.851.656.540
	91.068.482.066
	129,81

	1
	Bổ sung cân đối Ngân sách
	  410.167.000.000
	410.074.000.000
	
	
	  339.163.527.000
	70.910.473.000
	99.98

	2
	Bổ sung có mục tiêu,TW, Tỉnh
	1.905.000.000
	124.846.138.606
	
	
	  104.688.129.540
	20.158.009.066
	6.553.60

	III
	Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ
	
	1.590.300.000
	
	
	1.590.300.000
	
	

	IV
	Thu kết dư ngân sách năm 2013
	
	852.655.472
	
	
	309.461.200
	543.194.272
	

	V
	Thu chuyển nguồn NS năm 2013
	
	93.112.095.650
	
	
	89.548.107.735
	3.563.987.915
	

	VI
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	-
	768.904.000
	-
	-
	610.034.000
	158.870.000
	

	1
	Thu phí chợ
	
	158.870.000
	
	
	
	158.870.000
	

	2
	Thu phí vệ sinh môi trường
	
	110.034.000
	
	
	110.034.000
	
	

	3
	Các khoản huy động đóng góp
	
	500.000.000
	
	
	500.000.000
	
	

	VII
	Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên
	
	10.165.834.000
	
	10.165.834.000
	
	
	


Phụ lục số 02
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND
 ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND huyện Mường La)




Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán

 thu năm 2014
	Quyết toán

 chi năm 2014
	Tồn quỹ ngân sách

	
	Tổng thu, chi Ngân sách huyện
	676.966.787.299
	676.791.212.274
	175.575.025

	I
	Thu Ngân sách trên địa bàn huyện
	676.966.787.299
	-
	-

	1
	Thu Ngân sách trên địa bàn điều tiết NS huyện
	49.988.745.758
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối Ngân sách cấp trên
	534.920.138.606
	
	

	3
	Thu tiền đấu giá cho thuê ky ốt chợ
	1.590.300.000
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2013
	309.461.200
	
	

	5
	Thu chuyển nguồn NS năm 2013
	89.548.107.735
	
	

	6
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	610.034.000
	
	

	II
	Tổng chi Ngân sách huyện
	
	676.791.212.274
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	16.544.927.964
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	
	268.097.788.657
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế phòng chống dịch
	
	25.770.745.900
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao
	
	2.289.014.000
	

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình
	
	3.504.831.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	
	17.682.580.200
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	
	31.628.082.600
	

	8
	Chi bổ sung cho Ngân sách cấp xã
	
	91.068.482.066
	

	9
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	
	2.208.322.000
	

	10
	Chi an ninh - Quốc phòng
	
	5.171.276.000
	

	11
	Chi hỗ trợ phát triển cây cao su
	
	1.433.250.000
	

	12
	Chi khoán khoanh nuôi BVR và khoanh nuôi TSR
	
	363.000.000
	

	13
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	732.979.000
	

	14
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	
	21.911.409.000
	

	15
	Chi các chương trình mục tiêu
	
	71.821.992.440
	

	16
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	106.396.697.447
	

	17
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	
	10.165.834.000
	


Phụ lục số 02a
CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND
 ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND huyện Mường La)




  Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung chi ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao năm 2014
	Quyết toán
 năm 2014
	So với dự toán năm 2014 (%)

	
	Tổng số
	447.681.500.000
	676.791.212.274
	151,18

	I
	Chi thường xuyên
	439.061.500.000
	466.495.279.387
	106,25

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	18.690.000.000
	16.544.927.964
	88,52

	
	- Chi sự nghiệp Nông nghiệp - lâm nghiệp
	4.750.000.000
	2.777.633.000
	58,48

	
	+ SN Nông nghiệp - lâm nghiệp
	2.470.000.000
	2.370.713.000
	95,98

	
	+ Kinh phí hỗ trợ bản đặt biệt khó khăn
	2.000.000.000
	141.920.000
	7,10

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	130.000.000
	130.000.000
	100,00

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	150.000.000
	135.000.000
	90,00

	
	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	990.000.000
	3.571.145.000
	360,72

	
	- Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.750.000.000
	1.742.028.000
	99,54

	
	- Chi sự nghiệp giao thông nông thôn
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	100,00

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	950.000.000
	2.439.320.000
	256,77

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	800.000.000
	748.908.000
	93,61

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	750.000.000
	895.487.000
	119,40

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Nghị quyết số 41/NQ-HĐND
	7.700.000.000
	3.370.406.964
	43,77

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	259.118.131.000
	268.097.788.657
	103,47

	
	- Phòng giáo dục
	499.670.000
	1.279.699.077
	256,11

	
	- BQL đảm bảo chất lượng GD (SEQAP)
	
	37.423.000
	

	
	- Hội Khuyến học
	160.315.000
	160.315.000
	100,00

	
	- Trung tâm Dạy nghề huyện
	1.064.095.000
	1.076.377.000
	101,15

	
	- Trường Mầm non
	34.933.238.000
	34.436.728.507
	98,58

	
	- Trường Tiểu học
	45.069.886.800
	52.675.333.672
	116,87

	
	- Trường phổ thông THCS
	19.093.358.200
	26.849.951.265
	140,62

	
	- Trường Mầm non Họa mi
	3.685.296.560
	3.994.288.560
	108,38

	
	- Trường Mầm non Sơn Ca
	2.457.795.200
	2.982.295.900
	121,34

	
	- Trường Mầm non Nặm Păm
	2.288.231.960
	3.115.793.460
	136,17

	
	- Trường Mầm non Sông đà
	1.870.122.200
	2.287.643.516
	122,33

	
	- Trường Mầm non Mường Bú A
	3.224.059.400
	4.084.440.168
	126,69

	
	- Trường Mầm non Mường Bú B
	3.466.135.280
	4.723.453.622
	136,27

	
	- Trường Mầm non Mường Chùm
	3.963.214.400
	5.078.894.800
	128,15

	
	- Trường Tiểu học TT Ít Ong A
	3.890.473.400
	4.382.973.600
	112,66

	
	- Trường Tiểu học Sông đà
	3.350.619.060
	3.569.916.283
	106,54

	
	- Trường Tiểu học Mường Chùm B
	4.186.071.200
	4.057.050.300
	96,92

	
	- Trường Tiểu học TT Ít Ong B
	2.355.019.660
	2.543.664.560
	108,01

	
	- Trường Tiểu học Pi Toong I
	4.504.870.400
	5.146.870.400
	114,25

	
	- Trường Tiểu học Pi Toong II
	3.725.627.600
	4.065.331.100
	109,12

	
	- Trường Tiểu học Chiềng San
	4.115.550.800
	5.275.156.700
	128,18

	
	- Trường Tiểu học Nặm Păm
	4.584.870.800
	5.896.297.300
	128,60

	
	- Trường Tiểu học Mường Bú A
	5.929.071.000
	7.836.191.387
	132,17

	
	- Trường Tiểu học Mường Bú B
	5.009.629.400
	6.111.494.736
	121,99

	
	- Trường Tiểu học Mường Chùm A
	3.837.413.600
	4.308.556.400
	112,28

	
	- Trường Tiểu học Nậm Giôn
	5.278.205.480
	7.335.645.380
	138,98

	
	- Trường Tiểu học Ngọc Chiến B
	3.767.477.600
	5.435.904.900
	144,28

	
	- Trường THCS Lê Quý Đôn
	2.763.634.656
	3.067.769.720
	111,00

	
	- Trường THCS Pi Toong
	4.291.768.600
	4.124.307.300
	96,10

	
	- Trường THCS TT Ít Ong
	3.669.103.900
	3.959.103.900
	107,90

	
	- Trường THCS Mường Bú
	5.456.016.364
	7.577.011.364
	138,87

	
	- Trường THCS Mường Chùm
	3.691.686.400
	5.466.754.900
	148,08

	
	- Trường THCS Nặm Păm
	3.935.202.880
	6.151.995.880
	156,33

	
	- Trường THCS Chiềng Lao
	4.561.896.400
	7.983.522.500
	175,00

	
	- Trường PTDT bán trú THCS Nậm Giôn
	2.912.459.600
	4.298.420.800
	147,59

	
	- Trường PTDT bán trú THCS Ngọc Chiến
	4.782.044.200
	7.938.011.700
	166,00

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	11.340.000.000
	8.783.200.000
	77,45

	
	- KP thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg, NQ số 370/2011/NQ-HĐND
	30.900.000.000
	
	

	
	- Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ 331/HĐND
	1.000.000.000
	
	

	
	- Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm
	3.250.000.000
	
	

	
	- Dự phòng thực hiện nhiệm vụ phát sinh
	254.000.000
	
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế phòng chống dịch
	24.835.995.000
	25.770.745.900
	103,76

	
	- Trung tâm y tế huyện
	2.791.393.000
	3.236.154.000
	115,93

	
	- Bệnh viện đa khoa
	9.590.329.000
	9.789.357.900
	102,08

	
	- Phòng Y tế
	295.373.000
	295.373.000
	100,00

	
	- Y tế xã
	11.895.011.000
	12.449.861.000
	104,66

	
	- Dự phòng
	263.889.000
	
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao
	1.924.988.000
	2.289.014.000
	118,91

	
	- Phòng Văn Hóa
	800.000.000
	800.000.000
	100,00

	
	- Trung tâm Văn hóa
	567.016.000
	729.220.000
	128,61

	
	- Trung tâm Văn hóa - thể thao
	557.972.000
	759.794.000
	136,17

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh -Truyền hình
	3.115.310.000
	3.504.831.000
	112,50

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	17.783.155.000
	17.682.580.200
	99,43

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách phòng chống ma túy
	1.600.000.000
	671.553.500
	41,97

	
	- Kinh phí hỗ trợ đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.250.000.000
	
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	6.600.000.000
	7.935.207.700
	120,23

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	4.200.000.000
	3.236.180.000
	77,05

	
	- Trung tâm Giáo dục lao động
	1.730.155.000
	1.785.403.000
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	2.403.000.000
	1.105.476.000
	46,00

	
	- Chi hỗ trợ tiền điện thắp sáng
	
	2.948.760.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	22.518.846.000
	31.628.082.600
	140,45

	a
	Chi quản lý nhà nước
	12.101.143.000
	18.496.098.600
	152,85

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo 03
	135.000.000
	135.000.000
	100,00

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	350.000.000
	270.000.000
	77,14

	
	- Văn phòng HĐND-UBND
	4.254.963.000
	9.710.989.700
	228,23

	
	- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1.061.956.000
	1.067.049.000
	100,48

	
	- Phòng Tư pháp
	581.613.000
	622.416.000
	107,02

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	977.845.000
	1.066.045.000
	109,02

	
	- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	738.558.000
	771.821.000
	104,50

	
	- Phòng Tài nguyên và môi trường
	526.810.000
	668.890.900
	126,97

	
	- Phòng Nội vụ
	1.103.889.000
	1.247.167.000
	112,98

	
	- Phòng Văn hóa
	466.264.000
	556.414.000
	119,33

	
	- Thanh tra
	556.607.000
	606.565.000
	108,98

	
	- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	154.034.000
	251.934.000
	163,56

	
	- Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
	778.650.000
	1.007.838.000
	129,43

	
	- Phòng Dân tộc huyện
	414.954.000
	513.969.000
	123,86

	b
	Kinh phí Đảng
	6.657.150.000
	8.143.517.000
	122,33

	c
	KP đoàn thể, hội cấp huyện
	3.760.553.000
	4.988.467.000
	132,65

	
	- Mặt trận Tổ quốc
	920.708.000
	1.309.216.000
	142,20

	
	- Đoàn Thanh niên
	549.541.000
	851.526.000
	154,95

	
	- Hội Phụ nữ
	647.857.000
	683.484.000
	105,50

	
	- Hội Nông dân
	682.389.000
	854.598.000
	125,24

	
	- Hội Cựu chiến binh
	563.123.000
	798.283.000
	141,76

	
	- Hội Người cao tuổi
	64.905.000
	159.330.000
	245,48

	
	- Hội Cựu thanh niên xung phong
	166.015.000
	166.015.000
	100,00

	
	- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
	166.015.000
	166.015.000
	100,00

	8
	Chi bổ sung cho Ngân sách cấp xã
	76.914.904.000
	91.068.482.066
	118,40

	
	- Xã Chiềng San
	3.656.307.000
	4.322.580.680
	118,22

	
	- Thị trấn ít Ong
	4.583.728.000
	4.646.008.000
	101,36

	
	- Xã Nậm Păm
	3.914.416.000
	4.844.578.840
	123,76

	
	- Xã Pi Toong
	4.850.443.000
	5.579.467.800
	115,03

	
	- Xã Mường Trai
	3.623.706.000
	4.246.168.400
	117,18

	
	- Xã Tạ Bú
	4.073.451.000
	4.809.393.680
	118,07

	
	- Xã Mường Bú
	5.537.781.000
	8.118.158.760
	146,60

	
	- Xã Mường Chùm
	4.925.764.000
	5.523.106.880
	112,13

	
	- Xã Chiềng Hoa
	5.268.912.000
	6.429.240.173
	122,02

	
	- Xã Hua Trai
	5.338.966.000
	6.431.669.320
	120,47

	
	- Xã Ngọc Chiến
	6.648.649.000
	8.067.735.840
	121,34

	
	- Xã Chiềng Công
	5.038.487.000
	6.480.478.880
	128,62

	
	- Xã Chiềng Ân
	3.517.562.000
	4.813.933.973
	136,85

	
	- Xã Chiềng Muôn
	3.296.957.000
	4.265.512.040
	129,38

	
	- Xã Nậm Giôn
	4.506.403.000
	5.507.903.920
	122,22

	
	- Xã Chiềng Lao
	5.940.641.000
	6.982.544.880
	117,54

	
	- Dự phòng NS xã
	2.192.731.000
	
	

	9
	Chi Trung tâm chính trị huyện
	1.753.575.000
	2.208.322.000
	125,93

	10
	Chi an ninh - Quốc phòng
	3.192.096.000
	5.171.276.000
	162,00

	
	- An ninh
	200.000.000
	504.955.000
	252,48

	
	- Quốc phòng
	1.170.000.000
	4.666.321.000
	398,83

	
	- KP thực hiện PC, luật DQTV; GDQP đối tượng 3, 4, 5
	547.012.000
	
	

	
	- Dự phòng An ninh - Quốc phòng
	1.275.084.000
	
	-

	11
	 Chi khác Ngân sách
	650.000.000
	
	-

	12
	 Dự phòng Ngân sách huyện
	7.707.250.000
	-
	-

	-
	 Dự phòng Ngân sách huyện
	6.850.000.000
	
	

	-
	 Dự phòng tăng thu
	857.250.000
	
	

	13
	 Tăng thu NS để CCTL
	857.250.000
	
	

	14
	 Chi hỗ trợ phát triển cây cao su
	
	1.433.250.000
	

	15
	 Chi khoán khoanh nuôi BVR và khoanh nuôi TSR
	
	363.000.000
	

	16
	 Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	732.979.000
	

	
	- Kho bạc
	
	30.000.000
	

	
	- Chi Cục thuế
	
	148.000.000
	

	
	- Liên đoàn LĐ huyện
	
	40.000.000
	

	
	- Đội Quản lý thị trường
	
	95.000.000
	

	
	- Hạt Kiểm lâm huyện
	
	419.979.000
	

	II
	 Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	8.620.000.000
	21.911.409.000
	254,19

	1
	 Vốn XDCB tập trung
	7.210.000.000
	5.684.114.000
	78,84

	2
	 Cấp quyền sử dụng đất
	1.410.000.000
	4.201.269.000
	297,96

	3
	 Nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết
	
	289.161.000
	

	4
	 XDCB từ nguồn tăng thu ngân sách, thuê ki ốt chợ
	
	5.653.295.000
	

	5
	Vốn khắc phục lũ bão, thiên tai
	
	6.083.570.000
	

	III
	Chi các chương trình mục tiêu
	
	71.821.992.440
	

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề
	
	481.057.000
	

	
	- Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, mô hình dạy nghề
	
	481.057.000
	

	2
	Chương trình 135
	-
	606.430.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	576.430.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	30.000.000
	

	3
	Chương trình Xây dựng nông thôn mới
	
	286.363.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	181.363.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	105.000.000
	

	4
	Chương trình MTQG phòng, chống ma tuý
	
	80.000.000
	

	5
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
	-
	300.000.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	300.000.000
	

	6
	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
	
	44.252.839.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	27.792.839.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	
	16.460.000.000
	

	7
	Chuơng trình đảm bảo chất lượng GD trường học (SEQAP)
	
	2.558.481.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	1.108.744.000
	

	
	- Vốn Sự  nghiệp
	
	1.449.737.000
	

	8
	KP ổn định dân cư PT KTXH vùng chuyển dân Sông đà
	
	23.256.822.440
	

	
	- Vốn đầu tư
	
	10.525.686.000
	

	
	- Vốn sự  nghiệp
	
	12.731.136.440
	

	IV
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	106.396.697.447
	

	V
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	
	10.165.834.000
	


Phụ lục số 03
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND
 ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND huyện Mường La)




Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán
 thu năm 2014
	Quyết toán
chi năm 2014
	Tồn quỹ 
ngân sách

	
	Tổng thu, chi ngân sách xã
	99.542.677.491
	99.248.226.164
	294.451.327

	I
	Thu ngân sách trên xã
	99.542.677.491
	-
	-

	1
	Thu Ngân sách trên địa bàn điều tiết NS xã
	4.208.143.238
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối Ngân sách cấp trên
	91.068.482.066
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn NS năm 2013
	3.563.987.915
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2013
	543.194.272
	
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	158.870.000
	
	

	II
	Tổng chi ngân sách xã
	
	99.248.226.164
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	1.340.510.600
	

	2
	Chi sự nghiệp giao thông
	
	626.384.400
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
	
	210.000.000
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	
	1.820.809.900
	

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	
	4.798.497.690
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	
	6.204.724.880
	

	7
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	
	62.421.818.703
	

	8
	Chi khác ngân sách
	
	393.730.000
	

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng
	
	8.545.364.975
	

	10
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	
	5.650.390.416
	

	11
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	
	7.235.994.600
	


Phụ lục số 03a
CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND

ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND huyện Mường La)
Đơn vị tính:Đồng
	STT
	Nội dung 
	 Quyết toán
 năm 2014
	Ghi chú

	
	Tổng số
	99.248.226.164
	

	I
	Chi thường xuyên
	86.361.841.148
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	1.340.510.600
	

	2
	Chi sự nghiệp giao thông
	626.384.400
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
	210.000.000
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	1.820.809.900
	

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	4.798.497.690
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	6.204.724.880
	

	7
	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	62.421.818.703
	

	
	- Chi quản lý nhà nước
	34.602.475.540
	

	
	- Chi hoạt động đảng, tổ chức Chính trị
	27.819.343.163
	

	8
	Chi khác ngân sách
	393.730.000
	

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng
	8.545.364.975
	

	
	- An ninh
	3.536.981.803
	

	
	- Quốc Phòng
	5.008.383.172
	

	II
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	5.650.390.416
	

	III
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	7.235.994.600
	

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	1.349.206.000
	

	-
	XDCB tập trung NS huyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
	904.800.000
	

	-
	XDCB tập trung NS tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
	444.406.000
	

	2
	Chi chương trình mục tiêu
	5.400.524.600
	

	-
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	554.634.600
	

	-
	Chương trình MTQG giảm nghèo (chương trình 135)
	4.845.890.000
	

	3
	Hỗ trợ dầu thắp sáng theo quyết định 289
	486.264.000
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